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	Tỉnh, Thành đoàn
	STT
	Tên công trình, sản phẩm ST
	Mô tả
	Người thực hiện

(Điện thoại)
	Năm sinh
	Nơi công tác
	Thời gian ng/cứu
	Ghi chú

	Sơn La
	1. 
	Phần mềm mirro Text kết hợp nguyên lý phản quang trong ghi hình truyền hình
	- Sản phẩm giúp phát thanh viên ghi hình nhanh chóng; đẩy nhanh tiến trình sản xuất chương trình; thời gian ghi hình được rút ngắn.

- sản phẩm đã được ứng dụng tại Đài PTTH tỉnh Sơn la.

Được cấp bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động năm 2011

Đề tài gồm 2 mảng chính: Chế tạo thiết bị hiển thị (gương hiển thị) và phần mềm hiển thị văn bản đảo ngược.
	Bùi Trung Hậu

094-453-3568 
	1983
	Đài PTTH tỉnh Sơn La
	Năm 2011
	Sản phẩm đã thực hiện 

	
	2. 
	Máy cày, bừa chạy bằng động cơ xe máy, máy chế biến thức ăn gia súc
	Sản phẩm đã áp dụng từ năm 2006.
	Nguyễn Anh Tuấn 

0168-764-3116
	1979
	Chủ nhiệm HTX cơ khi thanh niên Bản Ten, Thị trấn Ít Ong- huyện Mường La
	
	Sản phẩm đã áp dụng từ năm 2006

	Tuyên Quang
	3. 
	Tua bin gió
	Là mô hình được sáng tạo trên cơ sở hoàn toàn mới, chủ yếu dựa trên quá trình học tập môn vật lý và công nghệ

- Khắc phục những khó khăn trong học tập về mô hình năng lượng, có thể áp dụng vào sản xuất điện năng tù gió.
	Nguyễn Đức Thành ( Dân tộc Tày)

0978-378-191

Ma Kim Thái

Đinh Việt Hùng

Phạm Việt Hoàng
	1996
	HS TRường THPT Sơn Dương Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
	T7/2012
	

	Thái Nguyên
	4. 
	Thay đổi thiết kế đầu hút quạt gió cao áp tạo tầng lỏng van L
	- Sản phảm có thể áp dụng rộng rãi đối với các loại quạt gió cao áp hiện có trong công ty, nhằm nâng cao hiệu xuất làm việc của thiết bị.

- Sản phảm có ưu điểm:

+ Đảm bảo cho tổ máy vận hành an toàn ổn định.

+ Giảm số lần dừng, khởi động thiết bị để tiến hành vệ sinh bộ lọc gió.

+ Tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ cho thiết bị.

+ Rút ngắn thời gian tháo lắp trong quá trình thay thế sửa chữa.

- Giá trị làm lợi của sản phẩm:

+ Tiết kiệm điện năng do số lần khới động giảm.

+ Ổn định điện áp lưới.

+ Tăng tuổi thọ cho thiết bị.

+ Chủ động được trong công tác vận hành.
	Đỗ Tuấn Phương


	1980
	Vinacomin
	
	

	Cao Bằng
	5. 
	Dụng cụ chứng minh sự nở vì nhiệt của chất rắn
	- Đồ dùng học tập nhằm phù hợp với khả năng tư duy của học sinh miền núi và vẫn đảm bảo kiến thức bài học, được làm từ những vật liệu có sẵn ở địa phương, rẻ tiền, tiện lợi, dễ làm.

- Giải Ba Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.
	Nông Thị Ngọc Duyên

01647943552
	1993
	Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
	
	Giải Ba Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

	Bắc Kạn
	6. 
	Ứng dụng khoa học công nghệ vào xử lý nước tại nhà máy nước Bắc Kạn
	- Hệ thống xư lý nước bằng công nghệ xử lý nước tự động bể lọc không van tự rửa, gồm 2 phần: Bể trộn kết hợp lắng LAMELLA và bể lọc không van tự rửa.

- Sau khi nước sông được đưa về xử lý bằng hóa chất keo tụ (PAC) và trợ keo tụ (Polyme) được bơm định lượng hóa chất bơm trực tiếp vào thiết bị hòa trộn tĩnh (static mixer). Thiết bị hòa trộn tĩnh hoạt động trên nguyên lý thủy lực tạo dòng chảy rồi sẽ hòa trộn đều hóa chất với nước, sau khi được châm hóa chất các bông cặn lớn sẽ hình thành trong nước, quá trình lắng sảy ra rất nhanh trong thiết bị lắng cao tải Lamella tại ngăn phản ứng.  Nước trong sau lọc sẽ tự chảy tràn sang bể chứa sạch. Toàn bộ hệ thống thiết bị được hoạt động hai chế độ tự động.

- Giá trị của sản phẩm: 4.900.000.000 (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng)
	Mai Phi Long

Tạ Kiên Cường
	1984

1983
	Công ty TNHH Nhà nước MTV cấp thoát nước Bắc Kạn
	T9 –T12/2012
	

	Bắc Giang
	7. 
	Robot khiêu vũ theo nhịp nhạc


	Là sản phẩm hoàn thiện từ các đồ điện tử tái chế. Robot có thể chơi theo nhạc qua cổng Line-in và còn có thể thu âm trực tiếp từ môi trường xung quanh để trình diễn.


	Vũ Văn Thái

Sđt: 016-398-12870
	1994
	Hs trường THPT Yên Dũng số 1 Bắc Giang
	Tháng 9 năm 2011
	

	Phú Thọ
	8. 
	Nghiên cứu, lập giải pháp sử dụng quặng APATIT loại 2 dạng vụn, bột đưa vào sản xuất SUPE PHỐT PHÁT
	Trong phôi liệu sản xuất phân lân nung chảy có sử dụng quặng apatit loại 2, tuy nhiên trong quá trình sản xuất phân lân nung chảy thì lượng quặng Apatit loại 2 dạng vụn, bột (sinh ra trong quá trình nhập nguyên liệu, vận chuyển) thải ra nhiểu loại kích thước không sử dụng được nữa (khoảng 210 tấn quặng dạng vụn, bột/ 3 lò cao/ ngày)  gây lãng phí.

- Nghiên cứu, xây dựng quay trình vận hành và đã đưa được quặng apatít loại 2 dạng bôt, vụn vào sản xuất phân bón Supe Lân (Supe phốt phát đơn) với 2 giải pháp:

+ Đưa quặng loại 2 dạng vun, bột sau sấy, nghiền vào để trung hòa sản phẩm.

+ Đưa quặng loại 2 dạng vụn, bột cùng với quạng nguyên khai loại 1 vào sấy nghiền rồi đưa lên điều chế Supe Lân.

- Giải pháp đã được thực hiện trên dây truyền Supe 1 – Xí nghiệp supe phốt phát mà không cần phải đầu tư thêm một thiết bị nào mà vẫn đảm bảo được các chế độ kỹ thuật và đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn công TCCS 01:2009.

- Tính đến thời điểm hiện nay giá trị làm lợi là: 1.950.686.660 (Một tỷ, chín trăm, năm mươi triệu, sáu trăm tám sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng)

(Có biên bản đánh giá của hội đồng khoa học kỹ thuật của công ty và được bằng khen của Tổng liên đoàn  Lao động VN, Đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011)
	Bùi Cao Cường

Nguyễn Duy Khuyến

Trần Ngọc Bách

Quản Việt Bính

Phạm Văn Thọ

(đóng góp 20%)
	1984

1955

1953

1966

1965
	Cán bộ kỹ thuật, công ty cổ phần Supe phốt phát Lâm Thao

0977.109.106
	T11/2011
	Có biên bản đánh giá của hội  đồng khoa học kỹ thuật của công ty và được bằng khen của Tổng liên đoàn  Lao động VN



	Hà Nội
	9. 
	Nghiên cứu tạo hình cấu trúc ống - van động mạch phổi bằng màng ngoài tim tự thân có cuống mạch nuôi trong phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tim bẩm sinh có thiểu sản hệ động mạch phổi
	- Phương pháp chữa bệnh hiệu quả cao, đạt được nhiều kết q uả tích cực. Qua thực hiện cho 12 bệnh nhân từ 8 tháng - 2 tuổi, thời gian theo dõi từ 2 - 24 tháng: không có bệnh nhân nào tử vong; không bệnh nhân nào chảy máu sau khi mổ; đường kính động mạch phổi sau trong thời gian theo dõi tăng từ 2 - 10mm; hở van động mạch phổi nhẹ đến vừa; không có bệnh nhan nào phải dùng thuốc sau mổ 6 tháng.

- Tính thực tiễn: giải quyết hiệu quả tình thế khó khăn hiện nay trong điều kiện Việt Nam về mặt kết quả điều trị và chi phí cho người bệnh; áp dụng được ở mọi trung tâm phẫu thuật tim.
	0989868833
	1982
	Bệnh viện Tim Hà Nội
	
	

	
	10. 
	Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu


	- Sử dụng lốp xe đạp với hệ số ma sát thấp, cấu trúc vỏ xe nhẹ với hệ số cản gió hạn chế tối đa, không dùng vật liệu composit. Sử dụng động cơ dung tích 110cc; bộ chế hòa khí truyền thống của xe các dòng xe 100cc (Dream, Wave 100…), lựa chọn một tốc độ duy nhất ở số 4 của hộp số xe Honda.  Bên trong bộ chế hòa khí có một tỉ lệ hỗn hợp nhiên liệu tối ưu, và cả cụm động cơ, với những can thiệp khá sâu vào tỷ số truyền của hộp số nguyên bản… Với những thay đổi này, sản phẩm đạt được kết quả thử nghiệm rất khả quan - 490km/1ít trong những lần chạy thử.

- Sản phẩm đạt giải nhất trong cuộc thi "Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu" do Honda Việt Nam tổ chức và đứng thứ 5-trong cuộc thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu EMC được diễn ra tại Nhật Bản vào giữa tháng 9/2012.
	0983815281

(Đ/c Phước Nhóm tác giả "TDU2"
	
	Trường ĐH Thành Đô
	2011 -2012
	

	
	11. 
	Thiết kế khuôn dập liên hoàn sản phẩm 52134-KPH. Năng suất lao động tăng 03 lần so với công nghệ cũ, giảm nhân công, tiết kiệm vật tư.


	- Với 01 bộ khuôn, dập một lần được 04 sản phẩm, máy cấp phôi tự động, không phải dùng tay đưa từng phôi vào, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân thực hiện.

- Hiệu quả trong công tác quản lý: góp phần làm tăng năng suất lao động trên 400%, không còn sản phẩm bị sai hỏng, chất lượng sản phẩm ổn định, gây được lòng tin với khách hàng. Người lao động không phải thay khuôn cối nhiều lần, không mất thời gian chỉnh sửa khuôn cối. Đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: trong vòng 06 tháng đã làm lợi cho công ty lên đến 209 triệu đồng. Người lao động có thể an tâm sản xuất hơn, do bộ khuôn mới có thiết kế an toàn hơn, số lần tháo lắp khuôn giảm đi, rủi ro do tai nạn lao động khi thử máy cũng giảm đi.
	Nguyễn Thanh

Bình

0977089907
	1982
	Khối Doanh Nghiệp
Hải Phòng
	2012
	

	Hải Phòng
	12. 
	Hoán cải bàn phím máy vi tính cá nhân (PC) để thay thế cho bàn phím chuyên dụng của máy MDT (Mobile Data Terminal)
	- Sáng kiến hoán cải thành công bàn phím vi tính cá nhân (là công nghệ hàng đầu mà các Cảng trên thế giới đang sử dụng để khai thác, quản lý Container) được trang bị theo gói thầu hệ thống CTMS hiện đang lắp đặt trên 12 giàn RTG chuyên dụng, giảm chi phí đầu tư, thay thế thiết bị và chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của XNXD Chùa Vẽ thay cho bàn phím trên 12 máy MDT (là máy mới phải mua bên nước ngoài với chi phí đắt, và đợi thời gian lâu). 

- Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến trên 180 triệu đồng. Từ sáng kiến này, trong thời gian tới khi cần thay thế hệ thống bàn phím cho 10 máy MDT còn lại, đơn vị sẽ chủ động được, hiệu quả kinh tế mang lại sẽ lớn hơn nữa.

- Được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2011.
	Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Ngọc, đoàn viên Ban Công nghệ thông tin - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng.

0983.362.383
	1983
	Ban Công nghệ thông tin - Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng.
	05/10/2011

- 15/10/2011
	- Được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2011.

	Hải Dương
	13. 
	Thay đổi và hợp nhất hệ thống điều khiển của hai hệ thống xử lý nước và xử lý nước thải Dây chuyền 2
	Đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong khi chi phí vật tư không đáng kể. Tăng cường vai trò quản lý điều hành, kiểm tra hỗ trợ của nhân viên vận hành.

Đã áp dụng cho hệ thống điều khiển của Xử lý nước và xử lý nước thải dây chuyền 2 của cty cp nhiệt điện Phả Lại.
	Nguyễn Ngọc Phương

Sđt 097-866-2357
	1983
	Kỹ sư phần mềm, tổ phần mềm, phân xưởng Vận hành 2, cty cp nhiệt điện Phả Lại
	Từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2011
	

	Thái Bình
	14. 
	Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới TBR36.


	Hiện nay Việt Nam đang có bộ giống lúa khá phong phú, song qua 1 thời gian sản xuất thường thoái hóa, khả năng cho năng suất và chống chịu giảm; bên cạnh đó, trước thực trạng đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp và yêu cầu của quá trình xây dựng nông thôn mới, bản thân đã cùng các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm và sản xuất thành công gống lúa TBR36. Giống lúa TBR36 có hình dạng đẹp, thuộc nhóm ngắn ngày, phù hợp cho các trà lúa chủ lực của cả nước, nhất là tính biến động với thời tiết. Với dạng hình quần thể khá hợp lý, gọn cây, lá đông đứng, tuổi thọ lá cao, đẻ nhánh khá, phục hồi nhanh bông to, hạt sít. Khả năng chống chịu của TBR36 được đánh giá khá với điều kiện bất thuận, nhất là chịu rét tốt hơn đối chứng. Chưa thấy xuất hiện sâu bệnh trong quá trình khảo nghiệm, sx thử…Với kết quả sản xuất thử ở nhiều vùng sinh thái khác nhau trong nhiều vụ cho thấy đây là giống thích nghi rộng. 1 đặc điểm rất quý đối với sản xuất trong bối cảnh biến đổi khí hậu những năm gần đây và những năm tiếp theo. TBR36 là giống có ưu thế vượt trội về năng suất; năng suất bt 75-80 tạ/ha/vụ (thuộc nhóm giống cho năng suất cao nhất trong sx hiện nay). Bên cạnh đó TBR36 cho chất lượng gạo khá, cơm mềm, mùi thơm nhẹ.

- Tháng 12/2011, TBR36 được công nhận chính thức là giống Quốc gia. Đến nay giống TBR36 đã được nông dân từ các tỉnh Bắc Bộ đến các tỉnh ĐBSCL đưa vào sản xuất với diện tích trên 20.000ha.
	Đỗ Văn Lân

0915.150.659

Trần Mạnh Báo

Trần Thị Mai
	1979

1950

1978
	Phó Tổng giám đốc công ty CP Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình.
	2011-2012
	

	Quảng Bình
	15. 
	Phần mềm “ Testing Alpha Plane” thử nghiệm đặc tính so lệch dọc đường dây rơ le SEL311L ( sáng kiến cấp tổng cty Điện lực miền Trung)
	Nhờ phần mềm này mà công tác thí nghiệm được chủ động, giảm thời gian công tác đáng kể tại công trường. Nhờ vậy, góp phần nhanh chóng đưa các đường dây và tổ máy hoà vào lưới điện Quốc gia vào hoạt động làm giảm chi phí cho các bên. Đảm bảo độ cung cấp điện đầy đủ, ổn định, tin cậy của hệ thống
	Vũ Hoài Nam

Sđt: 098-383-7211
	1983
	Kỹ xư, phòng điều độ- công ty Điện lực Quảng Bình
	2011 -2012
	Giấy chứng nhận sang kiến

+ DVD testing alpha plane

	Thừa Thiên Huế
	16. 
	Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ưng thư đại trực tràng
	- Ung thư trực tràng là một bệnh phổ biến đứng thứ 2 ở Việt Nam sau ung thư dạ dày, thường phát hiện muộn, đã có di căn và biến chứng.

- Việc nghiên cứu và ứng dụng phẫu thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích cho bênh nhân như giảm đau sau mổ, biến chứng thấp, hiệu quả thẩm mỹ, thời gian nằm viện ngắn, hạ thấp chi phí điều trị.

- Sau 10 năm nghiên cứu đã điều trị cho 600 bệnh nhân bị Ung thư trực tràng khi bệnh viện.
	Văn Tiến Nhân

0972001357
	1983
	Bệnh viên Trung ương Huế
	Tháng 1/2000 đến tháng 11/2011
	

	
	17. 
	Phần mềm san nền (Main V1.4) và phần mềm hỗ trợ vẽ thoát nước dọc (TNDV 1.3)
	- Đây là phần mềm chuyên dùng để tính toán san nền, Main có khả năng tính toán san nền cho lô đất có địa hình phức tạp và đáp ứng được các bề mặt thiết kế mà người sử dụng đưa ra.

- Rút ngắn thời gian thiết kế và trình bày một bản vẽ thiết kế san nền và trắc dọc thoát nước, hạn chế sai sót, nâng cao năng suất làm việc và đảm bảo bảo tiến độ chung cho dự án.

- Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình đơn giản và được ứng dụng rộng rãi là ngông ngữ Visual Basic 6.0 nên trong quá trình thực hiện sẽ dành được nhiều thời gian để nghiên cứu những vấn đề chuyên môn.
	Phạm Hồng Hải

0986287777
	1981
	Công ty cổ phần thiết kế giao thông Huế
	Từ đầu năm 2012
	

	Đà Nẵng
	18. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hợp bộ đa năng cung cấp nguồn, điều khiển và giám sát từ xa vị trí nấc phân áp của các bộ điều áp dưới tải (OLTC) áp dụng cho công tác thí nhiệm các MBA lực cao áp tại hiện trường.
	Trên cơ sở tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu về sơ đồ nguyên lý các chủng loai tủ truyền động của các bộ điều áp dưới tải (OLTC) hiện đang được lắp đặt chpo các MBA lực trên lưới điện nước ta hiện nay như loại máy MA7, MA9, ED100S của MR, loại BUL, BUF3, M3, M4 của ABB, loại MZ4: Chúng tôi đã tiến hành thiết kế chế tạo thành công hợp bộ đa năng cung cấp nguồn điều khiển và giám sát vị trí của bộ OLTC từ xa kiểu OLTC C&M.
	Phạm Văn Phương

0905 727 959 (Trưởng nhóm tác giả)

- Bùi Quốc Bảo

- Nguyễn Văn Hải

- Nguyễn Văn Bình
- Huỳnh Ngọc Huệ, 
	1979
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
	T1/2012
	

	
	19. 
	Chương trình quản lý dữ liệu thông tin về nhà ở chung cư trên địa bàn TP Đà Nẵng
	Chương trình quản lý dữ liệu thông tin về nhà ở chung cư trên địa bàn TP Đà Nẵng là nguồn cung cấp thông tin về tình hình triển khai, tình hình quản lý, sử dụng thông tin hiện trạng... và các thông tin khác liên quan đến nhà ở chung cư trên địa bàn TP. Từ bản đồ quy hoạch tổng thể TP có gắn các điểm xây dựng chung cư và nhà ở xã hội, người quản lý, người sử dụng có thể thu thập đầy đủ kịp thời, chính xác toàn bộ thông tin liên quan nhà ở chung cư thông qua chương trình. Đồng thời chương trình còn là cầu nối thông tin giữa người quản lý, người sử dụng và người có nhu cầu tìm hiểu nhà chung cư trên địa bàn TP. Công trình đã được Sở xây dựng TP công nhận là sản phẩm sáng kiến tại Quyết định số 1135/QĐ-SXD ngày 24/8/2012
	Phạm Tăng Xuân Hòa

0905 077 761

Trần Văn Nam

0905 115 577
	1981
	Chuyên viên phòn quản lý chất lượng xây dựng , Sở xây dựng Đà Nẵng
	6/2011 đến 3/2012
	

	TP. Hồ Chí Minh
	20. 
	Nhà ở vùng nông thôn bão lũ miền Trung
	- Về mặt lý luận, đề tài đã nghiên cứu, khái quát hóa một số vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu – nhà chống bão lũ. Tác giả đã tìm hiểu và đưa ra những tác động của bão lũ đến người dân và một số nguyên nhân gây ra nó dựa trên các nguồn tài liệu. 

- Về mặt thực tiễn, đề tài tập trung nghiên cứu kinh nghiệm, bài học của một số mô hình nhà ở chống bão lũ tại vùng Trung Bộ từ trước đến nay và tình hình áp dụng những mô hình đó vào thực tế. Từ đó đề xuất một số phương án thiết kế để thu được một số lợi ích dự kiến như: có khả năng chịu được gió bão cấp 10, kinh phí từ 40 – 60 triệu cho 1 căn nhà, hình thức và kiến trúc đẹp, phù hợp với từng khu vực…

- Đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréla lần thứ 13 năm 2011
	Trương Đức Luy

0987377318
	1989
	Đại học Kiến Trúc
	
	

	
	21. 
	Nghiên cứu mô hình gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị
	- Với tính năng gây chú ý cao hơn cho những người tham gia giao thông khác, sản phẩm gậy có gắn đèn và âm thanh sẽ giúp cho người khiếm thị cảm thất tự tin, an toàn hơn khi sử dụng sản phẩm này tham gia giao thông.

- Nguyên vật liệu để làm sản phẩm gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị dễ tìm, giá thành rẻ, dự kiến từ 170.000 – 200.000 đồng.

- Đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréla lần thứ 13 năm 2011
- Giải Nhất Tài năng nghiên cứu khoa học trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011
	Huỳnh Hữu Cảnh

0903.646.799
Nguyễn Anh Tuấn

0973 357 893
Hồ Phạm Uyên Phương

01222 081 086
Nguyễn Thị Thùy Dung

01267 743 213
	1985
1983
1986
1989
	Đại học Sư phạm TP.HCM
	
Từ tháng 10 năm 2010 đến nay


	

	
	22. 
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot chim
	- Robot bay đã và đang được nhiều trường Đại học,viên và trung tâm trên thế giới nghiên cứu. Việc thiết kế robot chim nhằm các mục tiêu sau: Thiết kế và chế tạo thành công các kết cấu cơ khí cho robot chim; Nghiên cứu cá thiết bị điện cần thiết và thiết kế sơ đồ mạch điện cho robot chim; tạo tiền đề cho các nghiên cứu hữu ích sau này như gắn thêm một số cảm biến để có thể hoạt động ở mọi điều kiện, quay phim không ảnh, cảm biến độ cao, gia tốc; Hỗ trợ trong việc giảng dạy về các chuyên nghành có liên quan như: khí động học, tự động hóa, kỹ thuật điện tử

- Đã thiết kế và chế tạo mô hình robot chim có thể bay được bằng cánh vẫy được điều chỉnh bằng sóng FM.

- Đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréla lần thứ 13 năm 2011
- Giải Nhì Cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2011 do Đài truyền hình Việt Nam VTV tổ chức
	Nguyễn Đức Long

01228 790 791
Võ Tiến Lộc

01666 546 125
Lê Quang Tý
01685 257 689
	
	Đại học Sư phạm Kỹ thuật
	Tháng 5/2010 đến tháng 9/2011

	

	
	23. 
	Mô hình xe chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời
	- Xe sử dụng năng lượng mặt trời, trọng tải 200kg, tốc độ tối đa 40km/h. 

- Giải Nhất cuộc thi thiết kế và chế tạo xe chạy bằng năng lượng Mặt trời năm 2011
- Giải Nhì cuộc thi thiết kế xe chạy năng lượng mặt trời do Khu Công nghệ cao TP.HCM tổ chức.
- Tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2012, hiện đang nghiệm thu
	Bùi Như Nỉ

0978.856.554
	1989
	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
	Tháng 10 năm 2011 đén 12 năm 2011
	

	
	24. 
	Tạo củ tỏi ta (Allium sativum L.) từ tái sinh phôi vô tính của chóp rễ cây tỏi invitro
	- Xây dựng quy trình tạo củ tỏi giống hiệu quả với hệ số nhân giống cao trong thời gian ngắn và sản xuất cây giống sạch bệnh, cung cáp nguồn giống tỏi lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. 

- Kết quả nghiên cứu đã tìm ra được phương pháp tạo phôi vô tính cây tỏi và quy trình tạo củ tỏi từ tái sinh phôi vô tính của chóp rễ cây tỏi in vitro. Các kỹ thuật thực hiện trong nghiên cứu này khá đơn giản và hiệu qủa. Hệ số nhân giống trung bình tạo ra 968 của giống trên một củ mẹ, gấp 88 lần so với hệ số nhân giống trên đồng và rút ngắn khoảng 1 tháng. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng trong thực tế sản xuất khi canh tác tỏi trên diện rộng với quy mô canh tác lớn, có thể chuyển giao khoa học công nghệ cho các công ty giống cây trồng, cơ sở sản xuất và bảo tồn giống.

- Đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréla lần thứ 13 năm 2011
- Giải Khuyến khích Tài năng nghiên cứu khoa học trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011
	Đỗ Ngọc Thanh Mai

0982043440
	1990
	Đại học Nông Lâm TP.HCM
	Từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2011
	

	
	25. 
	Thiết bị phòng ngừa cận thị sử dụng cảm biến siêu âm
	- Loài dơi, cá heo… dử dụng khả năng định vị bằng sóng siêu âm để phát hiện con mồi, đường đi. Trên cơ sở này, đưa ra ý tưởng về thiết bị phòng ngừa cận thị sử dụng cảm biến siêu âm.

- Thiết bị được thiết kế 1 cách nhỏ gọn sao cho có thể gắn vào kính cận, tai nghe mini… Gồm 1 bộ cảm biến siêu âm có 3-chế đọ tương ứng với 3-loại khoảng cách mà con người hay vi phạm sẽ dẫn đến cận thị và 1 chế độ tùy chỉnh cho phép người dung có thể nhập vào khoảng cách.

- Đạt giải Nhì phần thi Ý tưởng cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi TP. HCM lần 7 năm 2012
	Mai Thanh Tín

0905 824 879
Nguyễn Tiến Trung
	1991
	Đại học Khoa học Tự nhiên
	2012
	

	
	26. 
	Khảo sát mức độ Methyl hóa tại các đảo CpG thuộc vùng promoter của các gen RASSF1A, GSTP1, CYCLIN D2, BRCA1 và p16INK4A trong ung thư vú
	- Ung thư vú là một trong những loại ung thư rất nên được lựa chonh khởi đầu của các nghiên cứu bởi số lượng bệnh nhiều, đặc trưng của bệnh.

- Nghiên cứu đã bước đầu xây dựng cơ sở khoa học về cả lý thuyết lẫn thực nghiệm, nhằm tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi epigenetics – mythyl hóa bất thường của những gen quan trọng, để từng bước đánh giá khả năng sử dụng dữ liệu này như một dấu chứng sinh học, đặc trưng cho người bệnh ung thư vú ở Việt Nam.

- Đây là một trong những nội dung mới, việc nghiên cứu giúp tiếp nhận, trau dồi kiến thực hiện đại, đồng thời áp dụng trên người bệnh Việt Nam.

- Đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréla lần thứ 13 năm 2011
- Giải Nhì Tài năng nghiên cứu khoa học trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011
	Nguyễn Phan Cẩm Trang

0905350919
Phan Thị Mỹ Hằng
	
	Đại học Mở TPHCM
	Từ tháng 11/2012 đến tháng 01/2012
	

	
	27. 
	Phát triển giao thông công cộng đường thủy tại TP.HCM - Waterbus Nhiêu Lộc Thị Nghè
	- Góp phần phát triển đa dạng các loại hình giao thông Công cộng tại TP. Hồ Chí Minh và giảm áp lực nhu cầu tham gia giao thông đường bộ.

- Cải tạo kiên trúc cảnh quan, môt trường kênh Nhiêu Lọc – Thị Nghè và phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh

- Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có chiều dài 9,5km bề rộng chỗ hẹp nhất 10m, chỗ rộng nhất 200m, vừa là kênh truyền dẫn nước mưa và nước thải của toàn bộ khu vực, nối với soog Sài Gòn và chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều, vì vậy rất thuận lợi cho việc phát triển giao thông thủy nội địa.

-  Đạt giải Ba cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố lần II năm 2011
	Nguyễn Văn Thành

0996709109
Huỳnh Vũ Phùng
Ngô Phước Thanh
Phan Quốc Dũng
	1985
1990
1989
1991
	Đại học Kiến trúc TP. HCM
	Tháng 10 năm 2011
	

	
	28. 
	Thiết bị quản lý trẻ nhỏ nơi đông người ứng dụng RF
	- Thiết bị quản lý trẻ có tác dụng cảnh báo thất lạc trẻ.  Một bộ thiết bị gồm hai thiết bị nhỏ, một dành cho phụ huynh một dành cho trẻ nhỏ. Mỗi thiết bị có khả năng thu nhận và nhận tín hiệu không dây Radio Frequency có nguyên tắc hoạt động như sau: khi hai thiết bị cách xa nhau khoảng 12m được gọi là khoảng cách an toàn. Nếu bé ra khỏi vòng đó sẽ có tín hiệu báo động trên máy người mẹ để tránh thất lạc trẻ.

- Đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM
	Lê Phú Đông

01689 917 039
	1990
	Đại học Khoa học Tự nhiên, TP HCM
	Trong năm 2012
	

	Bình Thuận
	29. 
	Ứng dụng công nghệ hồ liên hoàn kết hợp bể phản ứng hiếu khí để xử lý nước thải chế biến cao su mà không cần sử dụng hóa chất.
	Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải mới này cho phép xử lý được nước thải ngành cao su của 3 dòng nước thải khác nha mà không cần phải xử dụng hóa chất nào, giảm đáng kể chi phí và bảo vệ môi trường.

- Công nghệ này đang được áp dụng để xử lý nước thải từ các dây chuyền chế biến cao su của Công ty.

- Ngày 14/7/2012 được viện Môi trường và tài nguyên quốc gia kiểm tra và đạt loại B của nước thải ngành cao su, không có màu, không còn mùi hôi thối, được phép thải  ra môi trường.
	Lê Viết Tấn, kỹ sư xử lý nước thải
	1987
	Nhà máy chế biến Trung tâm – Công ty TNHH MTV cao su Phú Giềng.
	T9 – 2009 – T9 – 2011
	

	
	30. 
	Ứng dụng chế phẩm vi sinh Lipomycin-M giữ ẩm cho đất, hạn chế lượng nước tưới cho cây trồng ở vùng khô cạn, giúp giảm hiện tượng sa mạc hóa, thay thế các sản  giữ ẩm hóa học đọc hại cho môi trường.
	- Chế phẩm giữ ẩm đất này chứa 10 mũ 6 tế bào nấm men Lipomycin. Khi được bón vào đất sau một thời gian ngắn để thích nghi với môi trường, chúng bắt đầu sinh trưởng bằng cách nhân số lượng của chúng lên gấp nhiều lần. Trong quá trình sinh trưởng, chúng đồng thời tiết ra polyssachrit ngoại bào. Loại polyssachrit này kết hợp các hạt đất với nhau làm tăng độ bền và kết cấu của đất, tăng độ ẩm cho đất, và khi độ ẩm đất tăng thì hoạt động của các nhóm vi sinh vật đất cũng tăng theo và kéo theo 1 loạt sự thay đổi có lợi trong đất.

- Ngoài ra, nấm men Lipomycin còn có một loạt các đặc điểm sinh lý, sinh hóa và sinh thái phù hợp với điều kiện sống bạc màu, cằn cỗi, có khẳ năng sử dụng nhiều nguồn khác nhau, chịu hạn tốt.
	Lê Việt Kỳ

0938.918.787
	1987
	Chuyên viên thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở công nghệ Bình phước
	2012
	

	Bình Dương
	31. 
	Hệ thống quản lý công tác thu bán vé cầu đường bằng công nghệ mã vạch một dừng tại trạm thu phí Bình Thắng-đường DT743
	Kiểm soát hiệu quả, phòng ngừa các tiêu cực và gian lận trong công tác thu bán vé cầu đường mà đơn vị đang quản lý.

Kiểm soát được báo cáo vé tháng, ve năm, kiểm soát và báo cáo vé nhập xuất tồn kho của từng nhân viên. Hệ thống phần mềm đã góp phần ổn định nhân sự ở bộ phận thu phí và giảm thiểu thời gian kiểm tra dữ liệu của nhân viên kiểm soát
	Lê Thanh Hà

Sđt: 090-326-4098

Nguyễn Ân

Sđt: 091-366-3998

Nguyễn Lê Hưng

Sđt: 090-895-0106
	1984

1972

1977
	Nhân viên IT của cty TNHH MTV vật liệu xây dựng Bình Dương
	
	Đĩa

	Trà Vinh
	32. 
	Ngôi nhà sinh thái
	Sản phẩm đã đạt giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần II:

Nhìn chung ngôi nhà này sử dụng nhiều công nghệ bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng như pin năng lượng mặt trời, dựng nhà kính,, bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời... 

Theo các tác giả: ngôi nhà gồm 2 tầng – tầng 1 dùng sinh hoạt; tầng 2 là ngôi nhà kính để trồng cây (có thể tăng số tầng nhưng nhà kính vẫn ở trên cùng). Các bức tường là các vách ngăn thông thoáng; nhà nhiều cửa sổ bằng kính => giảm lượng đèn chiếu sáng; nhà bếp được trang bị bếp điện từ để giám khói, giảm CO2. 

(Theo các tác giả ngôi nhà này sẽ rẻ)
	Nguyễn Thanh Việt

01663381995 
	1995
	Trường THPT Nguyễn Đáng, huyện Càng Long
	
	Ý tưởng

	
	33. 
	Máy dọn dẹp đường phố
	Sản phẩm đã đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần II

Ý tưởng sản xuất máy như sau:

- Máy có cấu tạo và hoạt động như sau:

+ khi máy hoạt động tuabin quay kéo theo cánh quét quay. Rác được thu vào và giữ lại. Sau đó 1 tuabin khác làm quay lưỡi hái. Lưỡi hái này cắt rác thành mảnh nhỏ => chuyển sang bồn chứa.

Trong bồn chứa có sẵn tuabin để xoay nhuyễn rác => đem tái chế,, thiêu hủy sau.

Máy còn có thêm máy cưa để cắt cành cây cao ló ra đường
	Lê Thanh Điền

01668932264
	1995
	Học sinh trường THPT Phạm Văn Hai, huyện Càng Long
	
	Ý tưởng

	Đoàn Khối Doanh nghiệp TW
	34. 
	Phần mềm VCB_iB@nking
	Truy vấn thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, truy vấn thong tin và sao kê thẻ tín dụng, chuyển khoản trong hệ thống Vietcombank, chuyển khoản cho người hưởng nhận tiền mặt và chuyển khoản ngoài vệ thống. Độ bảo mật của hệ thống cao. 

( Có danh sách đồng giả)
	Nguyễn Hưng Thanh

Sđt:090-405-8118


	
	GĐ trung tâm Công nghệ thông tin ngân hang TMCP Ngoại Thương Việt Nam
	
	Đạt giải nhất giải thưởng phần mềm sang tạo Khối Doanh nghiệp trung uong lần II 2011

	
	  35.
	Nghiên Cứu thiết kê lắp đặt thiết bị Liên khoá tín hiệu phòng vệ cầu chung dung thiết bị logic thả trình PEL
	Liên khoá giữa tín hiệu đường bộ và tín hiệu đường sắt, vì vậy tăng tính an toàn cho công nhân gác cầu, có khả năng kết nối mạng giám sắt, điều khiển tập trung, kết nối và liên khoá với các tín hiệu chạy tàu khác.
	Lê Việt Cường

Sđt:097-689-9841

Nguyễn Thế Anh

Sđt: 098-677-6323

Nguyễn Mạnh Dũng

Sđt:098-680-6446
	1977

1980

1984
	Cty TNHH MTV thong tin tín hiệu Đường sắt Vinh, Tổng cty đường sát VN
	
	Giải khuyến khích giải thưởng phần mềm sáng tạo Khối DNTW lần II 2011

	TN Quân Đội
	  36.
	Nghiên cứu qui trình phân lập và nuôi cấy tế bào gốc từ màng ối người.
	Đề tài đã nghiên cứu thành công quy trình phân lập, nuôi cấy tăng sinh tế bào gốc từ màng ối người. Các điều kiện của quy trình đã điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tại phòng thi nghiệm. Đã sử dụng thành công bộ lọc nhằm loại bỏ các thành phần không cần thiết khác trong dung dịch sau khi xử lý bằng enzym và đạt hiệu quả cao khi phân lập tế bào gốc. Nghiên cứu được quy trình phân lập tế bào gốc từ màng ối, có ý nghĩa trong lĩnh vực y học tái tạo, sản phẩm thu được tế bào gốc là nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu, tiến tới sử dụng trong việc tạo tấm tế bào gốc màng ối người nhằm ứng dụng trong điều trị các tổn thương do bỏng và các nghiên cứu ứng dụng khác.
	Ths. Đỗ Minh Trung

0914.368.468
	1980
	Cán bộ Trung tâm nghiên cứu Y dược học quân sự,

Học viện Quân y
	2010- 2012
	

	
	  37.
	Nghiên cứu thiết kế chế thử đạn xuyên giáp 7,62x54 mm (K53) đầu lõi thép
	Sau khi đề tài nghiên cứu thành công sẽ có triển vọng phát triển nghiên cứu chế tạo các loại đạn khác có tính chất tương tự như sản phẩm của đề tài mà trong nước chưa nghiên cứu. 

Đề tài đã được Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội trao giải nhì năm 2012
	Mai Thanh Uyên

0904472076
	1979
	Nhà máy Z113, Tổng cục CN quốc phòng
	
	

	
	  38.
	Cải tiến công nghệ chế tạo giá búa đạn lựu phóng 548D
	Công nghệ chế tạo Giá búa có nhiều điểm mới so với các chi tiết ngoài đang sản xuất tại Nhà máy, đặc biệt Giá búa được chế tạo bằng nhôm hợp kim để đảm bảo khối lượng nhưng lại có yêu cầu cao về độ bền. Đây là công nghệ đặc biệt phức tạp lần đầu tiên được triển khai. 

Công trình đã được đưa vào phục vụ sản xuất hàng loạt với số lượng lớn.
	Phạm Văn Quân

0986706455

Hoàng Tuấn Anh
	1981
	Nhà máy Z129, Tổng cục công nghiệp Quốc phòng
	4/2009-7/4/2010
	

	
	  39.
	Hoàn thiện công nghệ chế tạo thuốc hỏa thuật trên nền VONFRAM dùng cho vành tự hủy ngoài BMT-M của đạn 30mm
	- Làm chủ được công nghệ chế tạo các loại thuốc cháy chậm có thời gian cháy dài (tốc độ cháy nhỏ).

- Giải quyết được khâu khó nhất khi triển khai sản xuất đồng bộ súng ATC-17 và đạn 30mm BOT-17M trong nước
	Trần Quang Phát

0979380061

Nguyễn Mạnh Cường
	1979
	Viện thuốc phóng thuốc nổ, Tổng cục công nghiệp Quốc phòng
	Từ 2002
	

	
	  40.
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giá điều khiển đa năng (Súng 14,5mm và 12,7mm) tự động bám ảnh mục tiêu
	Hệ thống dùng để điều khiển bắn trong trạng thái được che chắn một số loại súng có kích cỡ và lực giật từ 14,5mm trở xuống, có thể lắp được trên các phương tiên cơ động như tàu, xuồng, xe cơ giới quân sự, hay trên bệ cố định ở khu vực phòng thủ biển đảo…

Hệ thống có các tính năng ưu việt:

- Cho phép điều khiển bắn ở vị trí được che chắn, bảo vệ trong cabin, hầm

- Hệ thống nhỏ gọn (khối lượng giá điều khiển đa năng chưa có súng, đạn khoảng 250kg; nếu được nâng cấp, hoàn thiện)

- Hệ thống có chế độ tự động điều khiển bám theo mục tiêu di động

Sản phẩm đã đạt giải nhì “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2011”
	Trần Đức Việt

01633.981.356

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Tất Kiên
	1981
	Viện Vũ khí, Tổng cục CN Quốc phòng
	
	

	TN Công an
	41
	Phần mềm quản lý tàu thuyền trên biển
	- Tìm hiểu, nghiên cứu cấu trúc dữ liệu liên quan đến các loại tàu thuyền hiện đang quản lý

- Lập chương trình quản lý hoạt động tàu thuyền, nhập số liệu và chạy chương trình.
- Phần mềm đã được triển khai, ứng dụng hiệu quả trong cục A70, giúp cho công tác quản lý, theo dõi các hoạt động của tàu thuyển trên biển được nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm được thời gian, công sức của trinh sát, giúp lãnh đạo kịp thời nắm bắt được thông tin liên quan.
	Đoàn cơ sở A70 - Tổng cục An ninh I
	
	Đoàn cơ sở A70 - Tổng cục An ninh I
	2012
	

	Dầu khí
	42.
	Thiết kế chi tiết hệ thống công nghệ và kết cấu khối thượng tầng của giàn nhẹ BK16 bằng phần mềm Smart Marine 3D (SM3D)
	- Trong những năm gần đây, các công trình khai thác dầu khí trong liên doanh Viet-Nga Vietsovpetro đang đứng trước nhu cầu cần nâng cấp các hrrj thống báo cháy và báo khí nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lao động và sản xuất. Trước đòi hỏi khách quan đó thanh niên đã xin phép để thực hiện phần việc nâng cấp các hệ thống báo cháy và báo khí trên các công trình khai thác dầu, công trình mà cho đên nay chỉ do các công ty nước ngoài đảm nhiệm.

- Nhằm khẳng định và không ngừng phát huy sức trẻ trong phong trào sáng kiến, sáng tạo thực hiện công trình thanh niên của xí nghiệp.

- Về mặt kinh tế, giải pháp được thực hiện với sự tối ưu hóa chi phí, thời gian thực hiện từ khâu thiết kế, mua sắm lắp đặt đến giai đoạn kiểm tra khởi động hệ thống và đưa vào sử dụng. Ngoài ra còn tiết kiệm được chi phí đào tạo hàng năm cho các hệ thống áp dụng công nghệ mới.

- Về nguồn nhân lực: Giải pháp hầu như đã được triển khai thực hiện từ nguồn nhân lực của xí nghiệp, góp phần phát huy thế mạnh nội lực, từng bước nâng cao năng lực của xí nghiệp trên lĩnh vực công nghệ cao, tạo ra bước phát triển mới trong tương lai của xí nghiệp.

- Sự thành công của giải pháp đã giúp làm chủ được công nghệ điều khiển giảm được đáng kể chi phí.
	- Lương Xuân Mạnh

0168 623 0658

- Bùi Trọng Hân

- Nguyễn Tiến Dũng

- Trần Kim Thành

- Trần Duy Hải

- Nguyễn Viết Thắng

- Nguyễn Ngọc Tiệp

- Vũ Anh Tuấn

- Nguyễn Hải Chung


	
	Vietsovpetro -Vũng Tàu
	11/2011 đến 12/2012
	

	Cao Su
	  43.
	Cổng thông tin điện tử
	- Do đặc thù của ngành Cao su là trải dài khắp cả nước và các đơn vị cao su đóng tại vùng sâu vùng xa, vì vậy việc triển khai phát triển chiến lược Công nghệ thông tin của Tập đoàn và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin đến các đơn vị thành viên là cần thiết nhằm phục vụ cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của lãnh đạo và các Ban nghiệp vụ Tập đoàn tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

- Cổng thông tin điện tử được hiểu như một trang web xuất phát mà từ đó người sử dụng có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu, thông tin khác trên mạng máy tính, nhằm trao đổi các vấn đề  về cao su hiện nay, giải quyết các vấn đề, vướng mắc về việc trồng, chế biến, xử lý nước thải từ quá trình sản xuất thành phẩm cao su…vv
-Cổng thông tin điện tử của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện nay được xây dựng đến thời điểm hiện nay gồm có:

· Thông tin về tin tức, giá cả cao su trong và ngoài nước.

· Văn thư điện tử.

· Hồ sơ trình ký

· Diễn dàn Cao su
Qua thực tiễn Cổng thông tin đã tiết kiệm cho tập đoàn khoảng 70 triệu đồng
	Nguyễn Minh Tuấn
	1979
	Chuyên viên – Phòng Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.


	T12/2011
	

	
	 44.
	Thí nghiệm thay thế hệ xúc tác Selenium bằng hệ xúc tác Devarda trong phòng kiểm nghiệm cao su.


	       Do hệ xúc tác Selenium có tính độc hại, gây ảnh hưởng sức khỏe kiểm nghiệm viên và gây ô nhiểm môi trường xung quanh, nên việc thay thế bằng hệ xúc tác hợp kim Devarda bao gồm các kim lọai đồng, nhôm, kẽm đã giảm được độc hại và giảm chi phí kiểm nghiệm đồng thời không ảnh hưởng đến tính chính xác kết quả đo.

- Kết quả cho thấy việc thay thế thế hệ xúc tác Selenium trong chỉ tiêu xác định hàm lượng Nitơ bằng hệ xúc tác Devarda không ảnh hưởng đến tính chính xác kết quả đo 

· Số tiền tiết kiệm được cho Tổng Cty trong năm 2011 = 63.370.000 đồng
	Lê thị Lệ Hằng

0907812562
	1983
	Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng, Tổng Công ty cao su  Đồng Nai.


	T10/2011
	

	
	  45.
	Giảm chi phí giá thành sửa chữa thiết bị máy móc và nhân công lao động
	Trong thực tế sản suất mủ nguyên liệu sau khi qua máy cắt miếng và máy băm búa, trộn rửa đưa vào máy cán tạo tờ (3 trục) xuống băng tải cao su thì mủ bị rơi rớt ra ngoài rất nhiều, trong một ngày công nhân đứng máy phải hốt mủ rơi vãi từ 4 đến 5 lần trong ngày, sau đó đưa về lại hồ máy băm búa tráng rửa lại, rồi lại đưa số mủ này vào lại máy cán tạo tờ( 3 trục), thì thời gian lập đi lập lại cho từng máy, và từng băng tải khoảng 5 phút  trong ngày.

 - Công nhân không phải hốt mủ rơi vãi, giảm số lần hoạt động của máy và băng tải trong ngày, tiết kiệm điện, nước. Với mổi lần mủ rơi rớt công nhân phải hốt với số lượng mủ khoảng 20 kg trên một băng tải (tại dây chuyển đựơc cải tiến 6 băng tải). Vậy trong một ngày công nhân phải hốt 600 kg mủ thì máy và băng tải phải chạy và cán số mủ đó lại.Với thời gian khoảng 5 phút chạy lại trong ngày của 6 băng tải mổi động cơ băng tải có công suất là 1,5 KW và 5 máy cán mỗi động cơ  máy cán có công suất là 22 KW và một động cơ máy cán cắt công suất là 45 KW.Thì thực tế trong ngày nhờ làm được tấm chắn chúng tôi đã giảm được một số chí phí điện là khoảng 48Kw và nước khoảng 13 M3 cho giá thành sản phẩm được chế biến, giảm chi phí nhân công.
      - Trong quá trình vệ sinh cánh quậy công nhân không phải tháo và lắp 96 con bulong, và trong lúc quậy mủ không lo cánh quậy bị xoay. Tiết kiệm tiền mua bulong thay thế cho 36 cánh quậy trong năm thây thế khoảng một lần, vệ sinh cánh quậy ít tốn thời gian giảm chi phí nhân công và giá thành sản phẩm( với mỗi lần tháo vệ sinh cho mỗi bồn quậy thời gian giảm khoảng 1 giờ).Vât tư hàn cho mỗi cánh quậy tốn kém khoảng 30 cây que hàn.
	Nguyễn Thanh Hải

0919307067
Phạm ngọc Mạnh

Đặng quang Dũ

Trần thế Nhân

Ngô trường Giang

Trần quang Tiến
	1978

1979

1963

1984

1981

1981
	Tổ trưởng tổ cơ điện, Xí nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp - CTY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH


	2011 - 2012
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